	       UBND HUYỆN AN  LÃO

TRƯỜNG TH QUANG HƯNG 
	ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI HK II

                          NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn Toán: Lớp 4

Thời gian: 40 phút ( Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:...............................................................Lớp:...........SBD:............

I. Phần trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Bài 1 (1 điểm)

a. a. Chữ số 9 trong số nào biểu thị cho 9000

A. 95 378                     B. 59 378                   C. 53 978                D. 23549
b. Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

         A.   
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Bài 2 (1 điểm) 
a.  Trong các số  36;   150;   180;   250.  Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
         A. 36                         B.180                       C. 150                     D. 250

b.  Giá trị của biểu thức  36576 : 6 – 3708 = ? là :  
          A. 863                         B. 2388                        C. 846                      D. 14580   

Bài 3 (1 điểm) Bản đồ tỉ lệ 1: 2 500 000, quãng đường từ TP. HCM – Quy Nhơn đo được 27 cm. Độ dài thật của quãng đường đó là:

A. 6750km  

     B. 675km 
         C. 675m 
     
  D. 675 
Bài 4 (1 điểm)

a.  Trong các số đo thời gian dưới đây, số đo nào lớn nhất: 

         A. 6 phút 50 giây          B. 480 giây                 C. 9 phút                 D. 
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giờ              

b. Tổng của 2 số là 212, hiệu hai số là 32. Số bé là :
          A. 100                          B. 90                           C. 45                        D. 122
II. Phần tự luận: 
Bài 5 (1 điểm):  Đặt tính rồi tính

                               482 x 307                       190012 : 268
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 


Bài 6 (1 điểm): Tìm x :

                  
[image: image6.wmf]4

3

 -  x  =  
[image: image7.wmf]6

1

                                              
[image: image8.wmf]8

3

 : x = 
[image: image9.wmf]7

4

 : 
[image: image10.wmf]7

2



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Bài 7: (1 điểm) Số ?

          4 m2 3dm2  =      …….. dm2                   846 000 cm2 = …… m2 …… dm2
Bài 8: (2 điểm) Tuổi con bằng [image: image11.wmf]9
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 SEQ MTSec \h \* MERGEFORMAT 



 SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

 SEQ MTChap \h \* MERGEFORMAT 


 MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Section (Next) MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter (Next) Section 1   
 
 
 
eq \f(2/9) 
tuổi bố và tuổi con ít hơn tuổi bố 35 tuổi. Tính tuổi mỗi người?
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 9: ( 1đ)   Tìm 3 phân số nằm giữa phân số  
[image: image12.wmf]3

1

 và 
[image: image13.wmf]3

2


......….......................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
	     UBND HUYỆN AN  LÃO

TRƯỜNG TH  QUANG HƯNG
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I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: (1 điểm) Đúng mỗi phần được (0,5đ)

a/ B                                                  b/ C                                  

Bài 2: (1điểm) Đúng mỗi phần được (0,5đ)

a/ B                                                  b/ B                                  

Bài 3: (1điểm)  B
Bài 4 (1 điểm) Đúng mỗi phần được (0,5đ)

a/ D                                                  b/ B                                  

II. TỰ LUẬN:

Bài 5 (1đ) HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ). 
                  Đặt tính sai, sai kÕt qu¶ không cho điểm.

Bài 6 (1đ)  Đúng mỗi phần được (0,5đ)
Bài 7 (1đ)  Đúng mỗi phần được (0,5đ)
Bài 8 (2đ)  
Bài giải

                                            Vẽ sơ đồ đúng                                  0,5 điểm

Tuổi bố là:

                                    35 : (9 - 2) x 9 = 45 (tuổi)                                   0,5đ

 Tuổi con là:


 45 – 35 = 10 (tuổi  )
  0,5 đ

              

                            Đáp số: Bố 45 tuổi; Con 10 tuổi
0,5 đ
HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Câu trả lời đúng, phép tính sai; câu trả lời sai không được điểm.

Bài 9 (1đ) Tìm 3 phân số nằm giữa phân số  
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HS có thể giải bằng cách quy đồng mẫu số các phân số, tìm được 3 phân số nằm giữa hai phân số đã cho như: 5/12; 6/12; 7/12 hoặc 6/15; 7/15; 8/15........ 
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